GIÁO ÁN VẬT LÍ 8

                                    NĂM HỌC 2023 – 2024

Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
TIẾ 39 : ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Củng cố các kiến thức đã học trong học kì II qua các bài đã học.

2. Năng lực: 

- Biết vận dụng kiến thức vào thực tế, tìm kiếm thông tin liên quan đến kiến thức đã học.
- Thảo luận nhóm để tìm ra phương án chính xác và hợp lý nhất.

- Giải quyết vấn đề trong các bài tập liên quan.
3. Phẩm chất: 
-Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

+ Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về các hiện tượng điện, về mạch điện đơn giản, và các hiện tượng về nhiệt.

+ Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ .

+ Trung thực, cẩn thận trong tính toán và trình bày bài.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Máy tính, máy chiếu.
- Phiếu học tập:

- Ôn tập các kiến thức đã học trong học kì II qua các bài 20, 21, 22, 23,24,25, 26, 27 và 28.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề học tập khởi động (20 ph)

a. Mục tiêu:

- Củng cố và ôn tập kiến thức đã học trong học kì II.

- Vận dụng kiến thức đã học vào các bài tập liên quan.

b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên – Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ:

GV: Chia lớp thành 4 dãy, thực hiện nhóm đôi.
+ Với dãy 1 và dãy 3: Hoàn thiện phiếu học tập 1 

Hệ thống kiến thức của chương V: Điện

+ Với dãy 2 và dãy 4: Hoàn thiện phiếu học tập 2

Hệ thống kiến thức của chương VI: Nhiệt
Thời gian thực hiện hoàn thiện sơ đồ 5 phút
HS: Lắng nghe, nhận nhiệm vụ
* Thực hiện nhiệm vụ

HS: Thực hiện hoạt động nhóm đôi 

GV: Quan sát, hỗ trợ nếu cần
* Kiểm tra, đánh giá

GV: Yêu cầu HS ở dãy 1 đổi bài cho dãy 2, dãy 3 đổi bài cho dãy 4. Sử dụng kết quả được chiếu trên bảng chiếu để chấm, chữa cho nhóm của bạn.

(Các nhóm đều được ôn tập được kiến thức cả 2 chương thông qua hoạt động hoàn thiện sơ đồ tư duy và hoạt động chấm chữa)
HS: Thực hiện

GV: Quan sát, hỗ trợ nếu cần. Yêu cầu HS báo báo kết quả chấm chữa.

HS: Thông báo kết quả chấm chữa

* Kết luận

GV: Nhận xét, kết luận. Tổng hợp lý thuyết của học kì 2.

HS: Lắng nghe, ghi bài. 
	Bảng phụ
Sơ đồ tư duy lý thuyết của học kì 2


* Phiếu học tập:





2.  Hoạt động 2: Luyện tập, củng cố, vận dụng (29 ph)

a. Mục tiêu: 
- Luyện tập kiến thức đã học trong học kì II. 
- Vận dụng được kiến thức đã học. 
- Câu hỏi phần trắc nghiệm

	Câu 1. Chọn câu sai:

A. Nguồn điện có khả năng duy trì hoạt động của các thiết bị điện.

B. Nguồn điện tạo ra dòng điện.

C. Nguồn điện có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau.

D. Nguồn điện càng lớn thì thiết bị càng mạnh.

Câu 2. Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Chỉ có đèn 2 (Đ2) sáng trong trường hợp nào dưới đây?
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A. Công tắc K,K2 đều đóng; K1 mở.                       B. Công tắc K, K1 đóng; K2 mở.

C. Công tắc K, K1,  K2  đều đóng                             D. Công tắc K đóng; K1, K2 mở.

Câu 3.  Không có dòng điện chạy qua vật nào dưới đây?

A. Quạt điện đang chạy liên tục.                              B. Bóng đèn điện đang phát sáng.

C. Thước nhựa đang bị nhiễm điện.                         D. Radio đang nói.

Câu 4: Tại sao khi đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nhôm chóng sôi hơn?

A. Vì nhôm mỏng hơn.                                            B. Vì nhôm có tính dẫn nhiệt tốt hơn.
C. Vì nhôm có khối lượng nhỏ hơn.                        D. Vì nhôm có khối lượng riêng nhỏ hơn.

Câu 5: Một vật có nhiệt năng 200J, sau khi nung nóng nhiệt năng của nó là 400J. Hỏi nhiệt lượng mà vật nhận được là bao nhiêu?

A. 600J                B. 200J                        C. 100J                        D. 400J

Câu 6. Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua dụng cụ nào dưới đây, khi chúng hoạt động bình thường?

A. Máy bơm nước chạy điện




B. Công tắc


C. Quạt trần.                                                                               D. Đèn báo của tivi

Câu 7: Ở xứ lạnh tại sao người ta thường làm cửa sổ có hai hay ba lớp kính? Chọn câu trả lời đúng nhất?

A. Đề phòng lớp này vỡ thì còn có lớp khác.

B. Không khí giữa hai tấm kính cách nhiệt tốt làm giảm sự mất nhiệt trong nhà.

C. Để tăng thêm bề dày của kính.

D. Để tránh gió lạnh thổi vào nhà.

Câu 8. Thiết bị số (1) trong hình là
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A. nguồn điện.
B. bóng đèn.

C. công tắc.

D. cầu chì.

Câu 9. Chọn câu giải thích đúng. Ở xứ lạnh vào mùa đông, một người đi tất (vớ) trên một sàn nhà được trải thảm, khi đưa tay vào gần các tay nắm cửa bằng kim loại thì nghe thấy có tiếng lách tách nhỏ và tay người đó bị giật. Hãy giải thích vì sao?
A. Vì khi đi trên thảm, có sự cọ sát với thảm nên nhiễm điện
B. Do hiện tượng phóng điện giữa người và tay nắm cửa
C. Cả A và B đều sai
D. Cả A và B đều đúng.

Câu 10: Một con cá đang bơi dưới biển, có những dạng năng lượng nào mà em đã học?

A. Nhiệt năng.            B. Thế năng.         C. Động năng.         D. Cả 3 dạng năng lượng trên.


b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên – Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ 1
GV: Cho HS tham gia hoạt động trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm thông qua hoạt động trò chơi “Đấu trường 40”

GV phổ biến luật chơi tới HS.
* Thực hiện nhiệm vụ

HS tham gia trò chơi theo yêu cầu của giáo viên.
* Kiểm tra, đánh giá
GV: Đặt thêm câu hỏi phụ, đào sâu kiến thức cho HS (nếu cần).

HS: Suy nghĩ, trả lời.
* Chuyển giao nhiệm vụ 2
GV: Gọi 4 HS giơ tay bốc thăm ngẫu nhiên câu hỏi và  trình bày trên bảng.
Câu 1: Vì sao vào những ngày thời tiết khô ráo, khi lâu chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình ti vi bằng khăn bông khô thì vẫn thấy có bụi bông bám vào?
Câu 2: a. Thiết kế một mạch điện gồm có: Nguồn điện, công tắc, biến trở, đèn, ampe kế đo cường độ dòng điện qua đèn, vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu của đèn.

b. Biểu diễn chiều dòng điện chạy trong mạch điện.
c. Khi đèn sáng thì có tác dụng nào của dòng điện?

Câu 3: Phân tích tác dụng của các bộ phận trong phích: Lớp chân không, hai mặt thủy tinh tráng bạc, nút?
Câu 4: Khi đun 1,2 kg nước từ nhiệt độ phòng tới khi nước sôi thì cần cung cấp một nhiệt lượng bao nhiêu?
Biết nhiệt độ phòng là 25oC, nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K.
* Thực hiện nhiệm vụ
HS: Nhận và thực hiện nhiệm vụ ngẫu nhiên

GV: Quan sát, hỗ trợ nếu cần.

* Kiểm tra, đánh giá, kết luận
GV: Thu vở và chấm điểm cho các HS còn lại phía dưới lớp làm xong trước bài làm của 4 HS trên bảng. 
GV: Yêu cầu HS khác nhận xét các bài làm trên bảng.
HS: Lắng nghe nhận xét

GV: Nhận xét, kết luận

HS: Lắng nghe, ghi bài
	II. Luyện tập – Vận dụng
a. Trắc nghiệm 10 câu hỏi
Đáp án:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

C

B

B

D

B

A

C

D

b. Tự luận

Câu 1: Khi chùi gương thì gương sẽ bị nhiễm điện do cọ xát.
=> Gương có thể hút được các vật khác

=> nó hút được các bụi bông bám vào.
Câu 2: a,b
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c. Khi dòng điện chạy qua, đèn sáng. Ở đây chủ yếu có tác dụng nhiệt của dòng điện.
Câu 3: Tác dụng của các bộ phân trong phích:

+ Lớp chân không: Ngăn sự truyền nhiệt bằng hình thức dẫn nhiệt, vì chân không không dẫn được nhiệt.

+ Hai mặt thủy tinh tráng bạc: Giúp phản xạ trở lại các tia nhiệt, ngăn sự truyền nhiệt bằng hình thức bức xạ nhiệt.
+ Nút: Giúp ngăn sự truyền nhiệt bằng hình thức đối lưu.
Câu 4: 
Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước là:

Q = m.c.(t2 – t1) 

    = 1,2.4180.(100 – 25) 

    = 376200 J 


* Hướng dẫn về nhà (1 ph):
- Ôn tập các kiến thức trong học kì II đã học và tổng kết lại bằng sơ đồ tư duy.
- Bài tập bổ sung:
Bài 1: Tại sao khi xoa hai bàn tay vào nhau thì tay nóng lên?
Bài 2: Vì sao các đèn LED lại được thay thế cho các bóng đèn sợi đốt?
Bài 3: Nêu cấu tạo và hoạt động của đèn pin. Vẽ sơ đồ mạch điện của đèn pin.
Vật nhiễm điện





Cách làm vật nhiễm điện:…………(14)…………………





Khả năng của các vật nhiễm điện:……………(15)……...





Tương tác giữa các vật nhiễm điện:……………(16)…..





Quy ước:


Điện tích dương là:………………(17)………………


Điện tích âm là:……………………(18)……………….





Nhiệt





Năng lượng nhiệt là:……………………(3)……………………………… ……………………………





Nội năng của 1 vật là:…………(4)…………





Tính chất cơ bản của nguyên tử, phân tử





Nhiệt độ của vật càng cao,………………(1)………





Giữa các phân tử, nguyên tử có……………(2)………………………….





Nội năng tăng khi:……………(5)…………… ……





Nội năng giảm khi:……………(6)…………..





Sự 


truyền 


nhiệt





Dẫn nhiệt





Ví dụ:…………(9)……………………….





Đặc điểm:………….(8)…………………..





Đối lưu





Khái niệm:…………….(10)……………..





Ví dụ:……………….(11)………………..





Bức xạ nhiệt





Khái niệm:……..(12)………………….





Ví dụ:……………(13)………………..





Phiếu số 1





Khái niệm:………………………(7)……..





Dòng điện





Khái niệm: Dòng điện là ……(1)……………….. của các hạt mang điện.


Chiều dòng điện là chiều từ……………(2)……………………….





Tác dụng của dòng điện:


+ Tác dụng nhiệt. VD:…………………(7)…………….


+ Tác dụng phát sáng. VD:……………(8)……………..


+ Tác dụng hóa học. VD:………………(9)…………….


+ Tác dụng sinh lý. VD:……………………(10)…………...








Vật dẫn điện là các vật…………………(3)………………………


Ví dụ:……………………………………(4)………………….


Vật cách điện là các vật…………………(5)…………………….


Ví dụ:……………………………………(6)…………………….





Cường độ dòng điện





Đặc trưng cho:… ……(11).......





Đơn vị:……………(12)…….





Dụng cụ đo:………(13)………


Các mắc: …………(14)……...





Nguồn điện





Có khả năng cung cấp năng lượng điện cho…………….......(15).................





Ví dụ: Pin, ắc quy,…


Đặc điểm: ……………(16)…………………





Hiệu điện thế





Khả năng sinh ra dòng điện của pin (hay ắc quy) được đo bằng……(17)………...





Dụng cụ đo: Vôn kế


Cách đo:…..(18)...........





Đơn vị: Vôn (V), kV.





Sơ đồ mạch điện





Các dụng cụ điện và kí hiệu





Vẽ sơ đồ mạch điện





Phiếu số 2








1

